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	UBND TỈNH TUYÊN QUANG
SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	

	Tuyên Quang, ngày     tháng   năm 2026


TỔNG HỢP Ý KIẾN VÀ GIẢI TRÌNH TIẾP THU Ý KIẾN
Dự thảo Quyết định ban hành Quy chế cung cấp, quản lý, sử dụng chữ ký số chuyên dùng công vụ, chứng thư số chứng thư chữ ký số chuyên dùng công vụ, thiết bị lưu khóa bí mật và dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng công vụ trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
(Kèm theo Tờ trình số          / TTr-SKHCN ngày       /    /2026 của Sở Khoa học và Công nghệ)

Căn cứ các văn bản tham gia ý kiến góp ý của các sở, ban, ngành, Sở Khoa học và Công nghệ tổng hợp, tiếp thu báo cáo và giải trình như sau:
 
	STT
	Tên cơ quan/đơn vị
	[bookmark: _GoBack]Nội dung góp ý
	Giải trình, tiếp thu ý kiến

	I
	Các sở, ngành
	
	

	1
	Văn phòng UBND tỉnh
(Số 1026/VP-TTHN 
ngày 14/4/2026)
	1. Tại Chương I: Quy định chung
Khoản 4 Điều 2, Các phòng, ban, cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc sở, ban, ngành, UBND cấp xã; các đơn vị sự nghiệp thuộc chi cục. Đề nghị cần bổ sung thêm đối tượng là các doanh nghiệp nhà nước hoặc các tổ chức hội, đoàn thể có sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh. Vì các đơn vị này cũng bắt buộc sử dụng chữ ký số chuyên dùng công vụ để thực hiện thủ tục hành chính và giao dịch điện tử.
2. Tại Chương 2: Quy định cụ thể
Tại Khoản 1, 2 Điều 6. Tổ chức cung cấp dịch vụ và phân cấp thực hiện đăng ký chữ ký số. Đề nghị xem xét ghi cụ thể tên gọi cơ quan cung cấp dịch vụ là “Cục Chứng thực số và Bảo mật thông tin (Ban Cơ yếu Chính phủ)” để tránh gây nhầm lẫn với các tổ chức cung cấp dịch vụ chữ ký số công cộng khác.
	
1. Tiếp thu ý kiến nhưng không chỉnh sửa.
Lý do: 
- Tại Điều 2 của Nghị định số 68/2024/NĐ-CP ngày 25/6/2024 của Chính phủ Quy định về chữ ký số chuyên dùng công vụ quy định các doanh nghiệp nhà nước (DNNN) thông thường trên địa bàn tỉnh KHÔNG thuộc đối tượng được cấp chữ ký số chuyên dùng công vụ của Ban Cơ yếu Chính phủ.
- Đối với các tổ chức hội, đoàn thể có sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh thuộc thẩm quyền Tỉnh uỷ.
Trên cơ sở đó, cơ quan soạn thảo không chỉnh sửa ý kiến đề nghị nêu trên.
2. Tiếp thu ý kiến nhưng không chỉnh sửa.
- Lí do: Thống nhất theo tên gọi theo 68/2024/NĐ-CP.
- Lý do: Tại Nghị định số 68/2024/NĐ-CP ngày 25/6/2024 của Chính phủ Quy định về chữ ký số chuyên dùng công vụ đã quy định thống nhất về chủ thể cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng công vụ là Ban Cơ yếu Chính phủ và các đơn vị trực thuộc theo chức năng, nhiệm vụ được giao. Việc quy định cụ thể tên một đơn vị trực thuộc như “Cục Chứng thực số và Bảo mật thông tin (Ban Cơ yếu Chính phủ)” trong dự thảo Quyết định là chưa cần thiết, đồng thời có thể phát sinh vướng mắc trong trường hợp có thay đổi về cơ cấu tổ chức hoặc phân công nhiệm vụ trong nội bộ Ban Cơ yếu Chính phủ.
Bên cạnh đó, cách quy định theo hướng khái quát như trong dự thảo đã bảo đảm phù hợp với quy định pháp luật hiện hành, đồng thời vẫn xác định rõ thẩm quyền cung cấp dịch vụ chữ ký số chuyên dùng công vụ, không gây nhầm lẫn với các tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng. 

	2
	Sở Tư Pháp 
(Số 1049/STP-TVB&THPL ngày  20/4/2026)
	Đối với dự thảo Quyết định
a) Tên dự thảo Quyết định đề nghị rà soát, chỉnh sửa cụm từ “chứng thư số” thành “chứng thư chữ ký số chuyên dùng công vụ” cho phù hợp với thẩm quyền giao tại điểm a khoản 1 Điều 34 Nghị định 68/2024/NĐ-CP.
b) Phần căn cứ pháp lý đề nghị:
- Căn cứ thứ 6 đề nghị chỉnh sửa dấu chấm (.) kết thúc căn cứ thành dấu chấm phẩy (;) cho phù hợp do đây chưa phải căn cứ cuối cùng.
Tại phần thẩm quyền ban hành đề nghị chỉnh sửa cụm từ “chứng thư số” thành “chứng thư chữ ký số chuyên dùng công vụ” cho phù hợp với ý kiến đã tham gia vào tên dự thảo Quyết định.
c) Điều 1 đề nghị chỉnh sửa chính xác tên Quyết định theo ý kiến đã tham gia vào tên dự thảo Quyết định.
d) Điều 2 dự thảo đề nghị:
- In đậm tên điều cho phù hợp với quy định tại điểm b khoản 2 Phần III Mục 1 Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định số 187/2025/NĐ-CP.
- Đề nghị bỏ nội dung khoản 2 “Quyết định này bãi bỏ Quyết định số 22/2020/QĐ-UBND ngày 19 tháng 12 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang Ban hành Quy chế phối hợp quản lý và sử dụng dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng Chính phủ trong các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang”, do không thuộc thẩm quyền của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh.
Quyết định số 22/2020/QĐ-UBND đang được Sở Khoa học và Công nghệ tham mưu bãi bỏ tại Quyết định bãi bỏ các Quyết định quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang và tỉnh Hà Giang trước sắp xếp thuộc lĩnh vực khoa học và công nghệ.
	Đối với dự thảo Quyết định: 
a) Nhất trí tiếp thu và chỉnh sửa: Tên dự thảo Quyết định từ chứng thư số” thành “chứng thư chữ ký số chuyên dùng công vụ”.
b) Nhất trí tiếp thu và chỉnh sửa: 
- Căn cứ thứ 6 kết thúc căn cứ thành dấu chấm phẩy (;).
- Tại phần thẩm quyền ban hành  chỉnh sửa cụm từ “chứng thư số” thành “chứng thư chữ ký số chuyên dùng công vụ”.
c) Chỉnh sửa Điều 1 tên Quyết định theo ý kiến đã tiếp thu.
d) Chỉnh sửa Điều 2: 
- In đậm tên điều.
- Bỏ nội dung khoản 2 “Quyết định này bãi bỏ Quyết định số 22/2020/QĐ-UBND ngày 19 tháng 12 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang Ban hành Quy chế phối hợp quản lý và sử dụng dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng Chính phủ trong các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang”.




	
	
	Đối với dự thảo Quy chế ban hành kèm theo
a) Tại tên dự thảo Quy chế đề nghị:
- Bỏ cụm từ “Quy chế” tại cụm từ “Quy chế cung cấp, quản lý, sử dụng” do thừa từ.
- Chỉnh sửa cụm từ “chứng thư số” thành “chứng thư chữ ký số chuyên dùng công vụ” cho phù hợp với thẩm quyền giao tại điểm a khoản 1 Điều 34 Nghị định 68/2024/NĐ-CP và tên dự thảo Quyết định.
- Tại phần thông tin chỉ dẫn phía dưới tên Quy chế đề nghị bổ sung thời gian ban hành và cụm từ “của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang” cho phù hợp với quy định tại điểm c khoản 3 Phần III Mục 1 Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định số 187/2025/NĐ-CP.
b) Điều 3 dự thảo đề nghị:
- Bỏ nội dung khoản 1 “Trong Quy chế này, các từ ngữ đã được giải thích tại Luật Giao dịch điện tử, Nghị định của Chính phủ về chữ ký số chuyên dùng công vụ và các văn bản pháp luật có liên quan thì được hiểu theo quy định của các văn bản đó”, do không cần thiết.
- Tại điểm a khoản 2 quy định “a) Cơ quan, tổ chức quản lý trực tiếp là cơ quan, đơn vị có thẩm quyền quản lý cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và trực tiếp quản lý việc sử dụng chữ ký số chuyên dùng công vụ của tổ chức, cá nhân thuộc phạm vi quản lý”.
Tuy nhiên tại khoản 6 Điều 3 Nghị định 68/2024/NĐ-CP quy định “6. Cơ quan, tổ chức quản lý trực tiếp là cơ quan, tổ chức có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng trực tiếp quản lý thuê bao sử dụng dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng công vụ”.
Do đó đề nghị cơ quan soạn thảo nghiên cứu, chỉnh sửa làm rõ lý do cùng một khái niệm nhưng giải thích nghĩa khác so với Nghị định, đề nghị bỏ.
c) Đề nghị cơ quan soạn thảo bỏ nội dung khoản 4 Điều 6 quy định:
“4. Phân cấp thực hiện đăng ký cấp mới chữ ký số chuyên dùng công vụ:
a) Các sở, ban, ngành cấp tỉnh; Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm chủ động tổ chức đăng ký cấp mới chữ ký số chuyên dùng công vụ cho các phòng, ban, đơn vị trực thuộc và cán bộ, công chức, viên chức thuộc phạm vi quản lý;
b) Việc đăng ký cấp mới được thực hiện trực tiếp trên Cổng dịch vụ công của cơ quan cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng công vụ theo quy định (https://dichvucong.ca.gov.vn/);
c) Cơ quan, đơn vị thực hiện đăng ký chịu trách nhiệm về tính chính xác, đầy đủ của thông tin đăng ký và quản lý, sử dụng chữ ký số sau khi được cấp...”.
Nội dung khoản 4 Điều 6 dự thảo không phải là nội dung phân cấp, vì theo quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 11 Nghị định số 68/2024/NĐ-CP thì “Cơ quan,tổ chức quản lý trực tiếp có văn bản đề nghị cấp chứng thư chữ ký số chuyên dùng công vụ” và “Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ hợp lệ, Tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng công vụ có trách nhiệm kiểm tra hồ sơ, tổ chức tạo cặp khóa, tạo chứng thư chữ ký số chuyên dùng công vụ, bảo đảm thiết bị lưu khóa bí mật cho thuê bao”.
Tại khoản 3, khoản 6 Điều 3 Nghị định 68/2024/NĐ-CP quy định “6. Cơ quan, tổ chức quản lý trực tiếp là cơ quan, tổ chức có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng trực tiếp quản lý thuê bao sử dụng dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng công vụ”.
3. Thuê bao là cơ quan, tổ chức, cá nhân được cấp chứng thư chữ ký số chuyên dùng công vụ, chấp nhận chứng thư chữ ký số chuyên dùng công vụ và giữ khóa bí mật tương ứng với khóa công khai ghi trên chứng thư chữ ký số chuyên dùng công vụ được phát hành đó”.
Do đó, nội dung quy định tại khoản 4 Điều 6 dự thảo không phải là nội dung phân cấp mà đã được quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 11 Nghị định số 68/2024/NĐ-CP. Do đó đề nghị cơ quan soạn thảo nghiên cứu, chỉnh sửa cho phù hợp.
d) Nội dung Chương II, Chương III đề nghị cơ quan soạn thảo nghiên cứu, rà soát, tham mưu, bố cục các nội dung cho khoa học tránh trùng lặp, ví dụ:
- Điều 6, Điều 7, Điều 11 đều dành 01 khoản quy định về trách nhiệm chung của Sở Khoa học và Công nghệ và Điều 12 dự thảo dành 01 Điều quy định riêng về trách nhiệm của Sở Khoa học và Công nghệ.
- Tại khoản 1 Điều 4 Chương I quy định chung đã quy định nguyên tắc quản
lý, sử dụng:
“1. Việc quản lý, sử dụng chữ ký số chuyên dùng công vụ, chứng thư chữ ký số chuyên dùng công vụ, thiết bị lưu khóa bí mật và dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng công vụ phải tuân thủ quy định của pháp luật về giao dịch điện tử, chữ ký số, công tác văn thư, lưu trữ, an toàn thông tin mạng và các quy định pháp luật có liên quan”.
Tuy nhiên tại khoản 1 Điều 9 quy định 
“1. Việc sử dụng chữ ký số chuyên dùng công vụ trong hoạt động của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh được thực hiện theo quy định của pháp luật về giao dịch điện tử, công tác văn thư, cung cấp dịch vụ công trực tuyến và các quy định pháp luật có liên quan”; khoản 1 Điều 11 quy định “1. Việc quản lý, sử dụng chữ ký số chuyên dùng công vụ phải gắn với công tác bảo đảm an toàn thông tin mạng, bảo vệ bí mật nhà nước và các quy định pháp luật có liên quan”.
- Tại khoản 6 Điều 4 Chương I quy định chung đã quy định nguyên tắc quản lý, sử dụng:
 “6. Bảo đảm tính liên thông, đồng bộ và tích hợp chữ ký số với các hệ thống thông tin, nền tảng số dùng chung của tỉnh, hệ thống quản lý văn bản và điều hành, hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính và các hệ thống thông
tin chuyên ngành”. Tuy nhiên tại khoản 3 Điều 8 quy định “Việc triển khai sử dụng chữ ký số phải gắn với Hệ thống quản lý văn bản và điều hành, Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính và các nền tảng số dùng chung của tỉnh, bảo đảm liên thông, đồng bộ, thống nhất”; khoản 3 Điều 9 quy định “Việc sử dụng
chữ ký số phải gắn với hệ thống quản lý văn bản và điều hành, hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính và các hệ thống thông tin, nền tảng số dùng chung của tỉnh, bảo đảm tính liên thông, đồng bộ và hiệu quả”.
đ) Khoản 1 Điều 12 quy định trách nhiệm của Sở Khoa học và Công nghệ “1. Thực hiện nhiệm vụ quản lý, tổ chức triển khai, hướng dẫn, kiểm tra việc sử dụng dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng công vụ trên địa bàn tỉnh theo nội dung được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ủy quyền và theo quy định của pháp luật” đề nghị chỉnh sửa cụm từ “theo nội dung được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ủy quyền và theo quy định của pháp luật” thành “theo quy chế này và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan” cho chính xác.
e) Khoản 6 Điều 13 quy định trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị đã quy định
“Người đứng đầu cơ quan, đơn vị chịu trách nhiệm trước pháp luật và trước Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tổ chức quản lý, sử dụng chữ ký số chuyên dùng công vụ trong phạm vi quản lý” do đó đề nghị bỏ nội dung khoản 4 Điều 10 “Người đứng đầu cơ quan, đơn vị chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện và kiểm soát việc quản lý, sử dụng thiết bị lưu khóa bí mật; kịp thời chỉ đạo xử lý các vi phạm, sự cố phát sinh trong phạm vi quản lý”; Bỏ khoản 5 Điều 11 “Người đứng đầu cơ quan, đơn vị chịu trách nhiệm trước pháp luật và trước Ủy ban nhân dân tỉnh nếu để xảy ra mất an toàn thông tin nghiêm trọng liên quan đến việc quản lý, sử dụng chữ ký số trong phạm vi quản lý” đảm bảo không trùng lặp về nội dung.
g) Đề nghị cơ quan soạn thảo nghiên cứu bỏ nội dung Chương IV quy định về kiểm tra, giám sát và xử lý vi phạm cho phù hợp với thẩm quyền giao tại điểm a khoản 1 Điều 34 Nghị định 68/2024/NĐ-CP ban hành quy chế quản lý và sử dụng, mặt khác việc kiểm tra, giám sát và xử lý vi phạm sẽ được thực hiện theo các quy định của pháp luật về kiểm tra chuyên ngành.
h) Đối với nội dung dự thảo Quy chế cung cấp, quản lý, sử dụng chữ ký số chuyên dùng công vụ, chứng thư chữ ký số chuyên dùng công vụ, thiết bị lưu khóa bí mật và dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng công vụ trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang do đây là các nội dung có tính chất chuyên ngành do đó đề nghị cơ quan soạn thảo rà soát, tham mưu các nội dung đảm bảo phù hợp với các quy định pháp luật có liên quan và tình hình quản lý, sử dụng chữ ký số chuyên dùng công vụ trên địa bàn tỉnh.
i) Đề nghị cơ quan soạn thảo đánh số trang của dự thảo Quy chế riêng cho phù hợp với quy định tại khoản 7 Phần I Mục 1 Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị số 187/2025/NĐ-CP.
	Đối với dự thảo Quy chế:
a) Nhất trí tiếp thu và chỉnh sửa:
- Bỏ cụm từ “Quy chế” tại cụm từ “Quy chế cung cấp, quản lý, sử dụng”.
- Chỉnh sửa cụm từ “chứng thư số” thành “chứng thư chữ ký số chuyên dùng công vụ”.
- Tại phần thông tin chỉ dẫn phía dưới tên Quy chế đề nghị bổ sung thời gian ban hành và cụm từ “của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang”.

b) Nhất trí tiếp thu và chỉnh sửa:
- Tại Điều 3 bỏ nội dung khoản 1.
- Chỉnh sửa điểm a khoản 2 theo quy định tại khoản 6 Điều 3 Nghị định 68/2024/NĐ-CP quy định.













c) Bỏ nội dung khoản 4 Điều 6 quy định. Sở Khoa học và Công nghệ đã nghiên cứu, chỉnh sửa lại cho phù hợp đúng với quy định.

































d) Chỉnh sửa lại nội dung Chương II, Chương III về bố cục các nội dung khoa học không trùng lặp. 






































đ) Khoản 1 Điều 12 quy định trách nhiệm của Sở Khoa học và Công nghệ: chỉnh sửa cụm từ “theo nội dung được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ủy quyền và theo quy định của pháp luật” thành “theo quy chế này và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan”.

e) Bỏ nội dung khoản 4 Điều 10 “Người đứng đầu cơ quan, đơn vị chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện và kiểm soát việc quản lý, sử dụng thiết bị lưu khóa bí mật; kịp thời chỉ đạo xử lý các vi phạm, sự cố phát sinh trong phạm vi quản lý”; Bỏ khoản 5 Điều 11 “Người đứng đầu cơ quan, đơn vị chịu trách nhiệm trước pháp luật và trước Ủy ban nhân dân tỉnh nếu để xảy ra mất an toàn thông tin nghiêm trọng liên quan đến việc quản lý, sử dụng chữ ký số trong phạm vi quản lý”.
g) Bổ nội dung Chương IV quy định về kiểm tra, giám sát và xử lý vi phạm.



h) Sở khoa học và Công nghệ đã rà soát các nội dung đảm bảo phù hợp với các quy định pháp luật có liên quan và tình hình quản lý, sử dụng chữ ký số chuyên dùng công vụ trên địa bàn tỉnh.


i) Đánh số trang của dự thảo Quy chế riêng.



	3
	Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 
(Số 1022/SVHTTDL-VP ngày 08/4/2026)
	Nhất trí
	

	4
	Sở Xây dựng
(Số 1587/SXD-VP ngày 09/4/2026)
	Nhất trí
	

	5
	Công an tỉnh 
(Số 4005/CAT-TM ngày 13/4/2026)
	Nhất trí
	

	6
	Ban Quản lý các khu công nghiệp và khu kinh tế
(Số 460/BQLKCNKKT-VP ngày 14/4/2026)
	Nhất trí
	





